
 Đất nương 
rẫy trồng cây 
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khác (NHK) 
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nước còn lại 
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(CLN) 

 Đất đồi núi 
chưa sử dụng 

(DCS) 

 Đất giao 
thông (DGT) 

 DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT 
 Dự án: Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Căn Câu, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ 

 Đơn vị tính m2 

Stt  Họ và tên  Hộ khẩu thường trú 
 Tờ bản 

đồ số 

 (Kèm theo Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện Phong Thổ) 

Ghi chú

 Loại đất thu hồi 

 Tổng diện tích 
thu hồi 

Số thửa

134 218                 758,3               758,3 

      135 144                 748,5               748,5 

      135 146                 191,3               191,3 

      135 148                 210,1               210,1 

      135 149                 168,7               168,7 

      136 104                 141,5               141,5 

      136 105                 168,9               168,9 

      136 106                 196,5               196,5 

      136 107                 205,4               205,4 

      136 108                 161,3               161,3 

      136 110                 150,8               150,8 

      136 145              1.007,5            1.007,5 

 Tổng              4.108,8            1.756,0            1.594,5               758,3                     -                       -   
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